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HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH  
Thực hiện quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp
và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh  




Thực hiện Quyết định số: 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Văn bản số 254/UBND-NN ngày 24/1/2017 về việc thực hiện bổ sung chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp;
Liên ngành Nông nghiệp & PTNT - Tài chính - Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ phát triển nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

Phần thứ nhất
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP


A. QUY ĐỊNH CHUNG 

I. Nguyên tắc hỗ trợ vốn

1. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, đối tượng được hỗ trợ phải phù hợp với quy định tại Quyết định số: 46/2016/QĐ-UBND, kế hoạch vốn hỗ trợ được UBND tỉnh phân bổ và kế hoạch sản xuất hàng năm do Sở Nông nghiệp & PTNT thông báo.
2. Đáp ứng đầy đủ điều kiện hỗ trợ và hồ sơ thanh toán theo quy định.
3. Ngân sách nhà nước cấp phát trực tiếp đến đối tượng hỗ trợ, hạn chế qua trung gian.

II. Đăng ký nhu cầu và kế hoạch vốn
1. UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã), các đơn vị liên quan thông báo cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đăng ký nhu cầu và tổng hợp nhu cầu hỗ trợ kinh phí phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn theo nội dung quy định tại Quyết định số: 46/2016/QĐ-UBND, gửi phòng Nông nghiệp & PTNT hoặc phòng Kinh tế (sau đây gọi chung là phòng Nông nghiệp), phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trước ngày 30/6 năm trước năm kế hoạch. 
2. Phòng Nông nghiệp chủ trì cùng phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra các nội dung đăng ký hỗ trợ, tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện), gửi văn bản đăng ký nhu cầu kinh phí hỗ trợ về Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính trước ngày 5/7 năm trước năm kế hoạch.
3. Các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT đăng ký nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cùng với thời gian lập dự toán ngân sách hàng năm;

4. Các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân khác có hoạt động sản xuất nông nghiệp thuộc phạm vi được hỗ trợ quy định tại Quyết định số: 46/2016/QĐ-UBND; xây dựng dự toán kinh phí và đăng ký nhu cầu hỗ trợ về Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính trước ngày 5/7 năm trước năm kế hoạch;

III. Giao dự toán và phân bổ kinh phí hỗ trợ

1. Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách báo cáo UBND tỉnh dự kiến tổng mức kinh phí chi hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cùng với phương án phân bổ dự toán ngân sách vào phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm trước năm kế hoạch;
2. Căn cứ tổng mức kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đã được UBND Tỉnh thông qua, Sở Nông nghiệp & PTNT lập kế hoạch phân bổ kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh quyết định cùng với dự toán chi ngân sách hàng năm (trước ngày 10/12 năm trước năm kế hoạch);
3. Căn cứ dự toán UBND Tỉnh giao và kế hoạch phân bổ kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của Sở Nông nghiệp & PTNT, Phòng Nông nghiệp cấp huyện chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch lập kế hoạch trình UBND cấp huyện ra quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các xã, đơn vị trên địa bàn trước ngày 31/12 năm trước năm kế hoạch để tổ chức thực hiện đồng thời gửi Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính  để theo dõi, giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn.
IV. Quản lý, sử dụng nguồn vốn và phương thức cấp phát, thanh toán
1. Quản lý, sử dụng nguồn vốn

Sau khi có quyết định giao dự toán của các cấp, các đơn vị được giao dự toán thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch đã phân bổ. Trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ, các xã, đơn vị lập phương án điều chỉnh trong phạm vi dự toán được giao gửi Phòng Nông nghiệp cấp huyện để báo cáo UBND cấp huyện và có văn bản gửi Sở Nông nghiệp & PTNT xem xét, thời hạn điều chỉnh kế hoạch hàng năm kết thúc chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm kế hoạch.
2. Phương thức cấp phát, thanh toán


2.1. Đối với kinh phí hỗ trợ thuộc địa bàn cấp huyện: Sở Tài chính căn cứ dự toán UBND tỉnh giao, thông báo bổ sung có mục tiêu cho UBND cấp huyện; UBND cấp huyện quyết định phân bổ dự toán cho cơ quan, đơn vị và ngân sách cấp xã. Căn cứ quyết định phân bổ dự toán của UBND cấp huyện, phòng TCKH thẩm định, thông báo cấp phát, nhập dự toán trên hệ thống Tabmis, gửi KBNN cấp huyện để kiểm soát chi.
a) Đối với cá nhân, hộ gia đình:

UBND cấp xã căn cứ dự toán được phân bổ, danh sách hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ tập hợp hồ sơ thanh toán, thực hiện việc rút dự toán tại KBNN và thanh toán trực tiếp cho các đối tượng được hỗ trợ.

b) Các Tổ hợp tác, Hợp tác xã: UBND cấp xã căn cứ dự toán được phân bổ, hồ sơ thanh toán theo quy định tại phần B của hướng dẫn này, thực hiện việc chuyển tiền hỗ trợ vào tài khoản của các đơn vị.

c) Đối với Phòng Nông nghiệp hoặc Trạm khuyến nông: Căn cứ chứng từ chi thực hiện rút tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện.

 2.2. Các doanh nghiệp tổ chức, cá nhân khác: Căn cứ dự toán được giao, hồ sơ thanh toán và văn bản đề nghị cấp kinh phí của Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí bằng lệnh chi vào tài khoản theo quy định.
2.3. Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT: Lập, tổng hợp dự toán và thanh toán kinh phí hỗ trợ, thực hiện rút dự toán theo quy định.

V Thẩm định giá làm căn cứ hỗ trơ.
Đầu năm các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thẩm định giá để có căn cứ thanh toán làm văn bản đề nghị thẩm định giá (kèm 3 báo giá của nhà cung cấp) gửi sở Tài chính và Nông nghiệp & PTNT để thẩm định.

B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. Hỗ trợ sản xuất trồng trọt  
1. Hỗ trợ sản xuất giống 
a. Điều kiện hỗ trợ

- Giá thực tế hỗ trợ (giá thanh toán) theo Thông báo giá của liên Sở Tài chính - Nông nghiệp và PTNT tại thời điểm thanh toán;

- Có trong Danh mục giống đươc hỗ trợ do Sở Nông nghiệp & PTNT quy định hàng năm;

- Quy mô tập trung 5 ha trở lên với sản xuất lúa giống, 2 ha trở lên với sản xuất giống  rau, màu.
b. Hồ sơ thanh toán:

* Đối với cá nhân, tổ hợp tác, HTX:

- Bản đăng ký diện tích, số lượng giống sử dụng của tổ chức, cá nhân sản xuất giống;

- Biên bản bàn giao giống, hợp đồng, thanh lý hợp đồng cung ứng giống, hóa đơn tài chính của đơn vị cung cấp giống cây trồng;

- Hợp đồng tiêu thụ giống của đơn vị sản xuất giống với tổ hợp tác, HTX hoặc thôn;

- Giấy chứng nhận chất lượng lô giống phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc bản tiếp nhận công bố chất lượng giống cây trồng của cơ quan quản lý nhà nước đối với giống đầu vào và sản phẩm giống sau khi sản xuất ra để bán;

- Bảng kê sử dụng giống cây trồng có ký nhận của từng hộ (diện tích cây trồng, lượng giống sử dụng, mức hỗ trợ, số tiền từng hộ được hỗ trợ) do tổ hợp tác, HTX hoặc thôn lập, có xác nhận của UBND cấp xã;

- Biên bản nghiệm thu đồng ruộng của phòng Nông nghiệp xác định diện tích, số lượng giống cây trồng được hỗ trợ.

* Đối với doanh nghiệp, tổ chức khác:

- Bản đăng ký diện tích, số lượng giống sử dụng để sản xuất giống;

- Văn bản đề nghị nghiệm thu và hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Giấy chứng nhận chất lượng lô giống phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc bản tiếp nhận công bố chất lượng giống cây trồng của cơ quan quản lý nhà nước đối với giống đầu vào và sản phẩm giống sau khi sản xuất ra để bán;
- Hóa đơn tài chính của đơn vị cung ứng giống dùng vào sản xuất hoặc phiếu xuất kho dùng vào sản xuất;

- Biên bản nghiệm thu đồng ruộng của Sở Nông nghiệp & PTNT.

2. Hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung

2.1.  Hồ sơ thanh toán hỗ trợ 5 triệu đồng/ha đất canh tác/năm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất cây trồng hàng hóa tập trung có giá trị kinh tế cao
a. Điều kiện hỗ trợ
- Giá thực tế hỗ trợ (giá thanh toán) theo Thông báo giá của liên Sở Tài chính - Nông nghiệp và PTNT tại thời điểm thanh toán;

- Có trong Danh mục cây trồng đươc hỗ trợ do Sở Nông nghiệp & PTNT quy định hàng năm;

b. Hồ sơ thanh toán:

* Đối với cá nhân, tổ hợp tác, HTX, thôn:
- Bảng tổng hợp diện tích, số tiền được hỗ trợ các đơn vị của UBND cấp xã.

- Bảng kê diện tích, mức hỗ trợ, số tiền được hỗ trợ cho vùng sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao có ký nhận của từng hộ do Tổ hợp tác, HTX, thôn hoặc của chủ cơ sở sản xuất lập có xác nhận của UBND cấp xã;

- Biên bản nghiệm thu diện tích sản xuất của UBND cấp xã đối với các Tổ hợp tác, HTX hoặc thôn; biên bản thẩm định kết quả nghiệm thu diện tích sản xuất của Phòng Nông nghiệp (kinh tế) đối với cấp xã;
- Biên bản công khai niêm yết danh sách các hộ do UBND cấp xã xác lập.

* Đối với doanh nghiệp, tổ chức khác:
- Văn bản đề nghị nghiệm thu và hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Bảng kê diện tích sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao do đơn vị lập;

- Biên bản nghiệm thu diện tích sản xuất của Sở Nông nghiệp & PTNT.

2.2. Hồ sơ thanh toán hỗ trợ 20 triệu đồng/ha đất canh tác/năm trong 3 năm đầu cho tổ chức, cá nhân sản xuất từ 3ha chuyên canh rau trở lên được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương 
* Đối với cá nhân, tổ hợp tác, HTX:

- Văn bản đề nghị nghiệm thu và hỗ trợ của tổ chức, cá nhân.

- Bảng kê diện tích sản xuất rau chuyên canh an toàn có ký nhận của từng hộ (diện tích cây trồng, mức hỗ trợ, số tiền được hỗ trợ) do Tổ hợp tác, HTX, thôn hoặc của chủ cơ sở sản xuất lập có xác nhận của UBND cấp xã;
- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả (còn hiệu lực);

- Biên bản nghiệm thu diện tích sản xuất của Phòng Nông nghiệp.

* Đối với doanh nghiệp, tổ chức khác:
- Văn bản đề nghị nghiệm thu và hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Bảng kê diện tích sản xuất rau chuyên canh an toàn do đơn vị lập;

- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả của Sở Nông nghiệp và PTNT cấp (còn hiệu lực);

- Biên bản nghiệm thu diện tích sản xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT.
2.3. Hồ sơ thanh toán hỗ  trợ 50% giá giống cho các vùng sản xuất lúa năng suất cao, chất lượng cao tập trung có quy mô từ 5 ha trở lên và  giống cây ăn quả chất lượng cao có quy mô từ 0,5 ha trở lên. 
a. Điều kiện hỗ trợ: 

- Giá thực tế hỗ trợ (giá thanh toán) theo Thông báo giá của Liên Sở Tài chính - Nông nghiệp và PTNT tại thời điểm thanh toán;

- Vùng sản xuất lúa phải bảo đảm gieo cấy cùng một giống;

- Diện tích vùng sản xuất thuộc cùng một thôn hoặc giữa các thôn liền kề trên địa bàn một xã.

- Diện tích cây ăn quả phải là diện tích được trồng mới.

- Có trong danh mục giống do Sở Nông nghiệp và PTNT quy định hàng năm.

b. Hồ sơ thanh toán:

* Đối với cá nhân, tổ hợp tác, HTX, thôn:

- Hóa đơn tài chính của cơ quan cung ứng giống lúa, giống cây ăn quả;

- Bảng kê diện tích, mức hỗ trợ, số tiền được hỗ trợ cho vùng sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao có ký nhận của từng hộ do Tổ hợp tác, HTX, thôn hoặc của chủ cơ sở sản xuất lập có xác nhận của UBND cấp xã;

- Bản tiếp nhận công bố chất lượng giống cây trồng của cơ quan quản lý nhà nước; 

- Biên bản nghiệm thu diện tích của UBND xã đối với Tổ hợp tác, HTX hoặc thôn;

- Biên bản thẩm định kết quả nghiệm thu diện tích của phòng Nông nghiệp đối với UBND xã.

* Đối với doanh nghiệp, tổ chức khác:

- Văn bản đề nghị nghiệm thu và hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Bản kê diện tích trồng mới đối với vườn cây ăn quả

- Bản tiếp nhận công bố chất lượng giống cây trồng của cơ quan quản lý nhà nước; 

- Biên bản nghiệm thu diện tích của Sở Nông nghiệp & PTNT.
- Hóa đơn tài chính của cơ quan cung ứng giống lúa, giống cây ăn quả.

2.4. Hồ sơ thanh toán hỗ trợ công chỉ đạo, nghiệm thu chi trả hỗ trợ sản xuất lúa, rau màu cho Ban quản lý HTX dịch vụ nông nghiệp với mức bằng 50 nghìn đồng/ha/vụ.
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của Tổ hợp tác, Hội đồng quản trị HTX, trưởng thôn gửi UBND cấp xã;

- Bảng tổng hợp diện tích sản xuất lúa, rau màu thuộc danh mục được hỗ trợ theo từng vụ do Tổ hợp tác, HTX hoặc thôn lập có xác nhận của UBND cấp xã.

II. Hỗ trợ phát triển chăn nuôi  
1. Thủ tục hỗ trợ đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi hoặc cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung
a. Đối với doanh nghiệp: 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư "Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn”. 

b. Đối với Tổ hợp tác, Hợp tác xã (sau đây gọi chung là tổ chức), cá nhân:

* Thủ tục xin chủ trương đầu tư, hỗ trợ: 

Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi hoặc cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, làm Văn bản đề nghị xin chủ trương hỗ trợ đầu tư (có xác nhận của UBND xã) gửi Sở nông nghiệp để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt; sau khi có văn bản đồng ý về chủ chương hỗ trợ đầu tư, chủ cơ sở tiến hành triển khai dự án và đăng ký kế hoạch hỗ trợ, đồng thời gửi kèm 6 bộ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình ( Gồm: Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình và các tài liệu liên quan như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc hợp đồng thuê đất), trích lục bản đồ thửa đất, bản vẽ thiết kế thi công, báo cáo đánh giá tác động môi trường) về Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện, xem xét, thẩm định, trình UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ.

* Nghiệm thu hỗ trợ: 

Sau khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư tự nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành, sau đó lập hồ sơ đề nghị nghiệm thu (04 bộ) gửi Sở Nông nghiệp và PTNT. Hồ sơ đề nghị nghiệm thu gồm:

- Văn bản đề nghị nghiệm thu;

- Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi (cơ sở giết mổ) tập trung của UBND tỉnh (bản sao có công chứng)

- Biên bản tự nghiệm thu của chủ đầu tư;

- Hợp đồng và thanh lý hợp đồng thi công(nếu có), hóa đơn mua bán hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị và chứng từ kèm theo. 

Sau khi nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức nghiệm thu dự án, trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ.

Trường hợp trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ chưa có đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước đến hàng rào dự án, giao UBND xã lập dự án riêng và tổ chức thực hiện. Số kinh phí đối ứng còn lại (30%) do tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi hoặc cơ sở giết mổ tập trung đóng góp. Trình tự, thủ tục lập dự án, hỗ trợ đầu tư thực hiện như đối với dự án đầu tư trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ tập trung.

2. Thủ tục hỗ trợ tổ chức, cá nhân hành nghề giết mổ gia súc, gia cầm trong khu giết mổ tập trung

- Văn bản đề nghị hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức;

- Hợp đồng và danh sách các hộ, tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng khu giết mổ tập trung do chủ cơ sở giết mổ tập trung lập có xác nhận của UBND cấp xã nơi cơ sở giết mổ xây dựng

- Biên bản thẩm định kinh phí hỗ trợ tiền thuê mặt bằng, lệ phí kiểm dịch của Phòng Tài chính - kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT.

3. Thủ tục hỗ trợ công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 
a. Điều kiện hỗ trợ

- Các đối tượng được hỗ trợ kinh phí tiêm phòng cho đàn vật nuôi, nếu không thực hiện tiêm phòng để xảy ra dịch bệnh sẽ bị xử lý theo quy định của Luật thú y và không được hỗ trợ kinh phí tiêu hủy gia súc, gia cầm.

- Chỉ hỗ trợ công tiêm phòng đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, có quy mô từ 20 con trở xuống đối với lơn nái, lợn đực giống; từ 100 con trở xuống đối với lơn thịt; từ 2.000 con trở xuống đối với gia cầm; từ 20 con trở xuống đối với trâu bò; từ 100 con trở xuống đối với dê cừu. Doanh nghiệp và các trang trại  tự túc công tiêm.

b. Hồ sơ thanh toán

Hồ sơ thanh toán vắc xin tiêm phòng, vật tư (bao gồm cả hóa chất):

- Danh sách tiêm phòng có ký nhận về số liều vắc xin của các cơ sở, hộ chăn nuôi do người đi tiêm phòng lập, có xác nhận của trưởng thôn và UBND cấp xã hoặc lãnh đạo doanh nghiệp (đối với các doanh nghiệp chăn nuôi);

- Bảng kê số lượng vắc xin, vật tư sử dụng ở các xã, phường, thị trấn do Trạm thú y huyện, thị xã, thành phố lập, có xác nhận của UBND cấp huyện;

- Hóa đơn tài chính mua vắc xin, vật tư;

- Phiếu xuất kho vắc xin, vật tư của Chi cục Thú y.

 Hồ sơ thanh toán công tiêm phòng.
- Danh sách tiêm phòng có ký nhận về số liều vắc xin của các cơ sở, hộ chăn nuôi do người đi tiêm phòng lập, có xác nhận của trưởng thôn và UBND cấp xã;

- Bảng kê số lượng vắc xin và công tiêm phòng ở các xã, phường, thị trấn do Trạm thú y huyện, thị xã, thành phố lập, có xác nhận của UBND cấp huyện;

- Phiếu xuất kho vắc xin của Chi cục Thú y.

4. Hồ sơ thanh toán hỗ trợ chứng nhận chăn nuôi an toàn thực phẩm 
 * Đối với cá nhân, tổ hợp tác, HTX:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ ( Gửi phòng nông nghiệp; phòng Kinh tế)

- Bản sao( công chứng) giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP( hoặc tương đương).

 - Biên lai thu phí, lệ phí cho việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP và các chứng từ khác ( như kinh phí tư vấn, thẩm tra, đánh giá, lấy mẫu phân tích, tập huấn...) phục vụ cho việc cấp giấy
* Đối với doanh nghiệp, tổ chức khác:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Bản sao( công chứng) giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP( hoặc tương đương).

- Biên lai thu phí, lệ phí cho việc cấp Giấy chứng nhận điều kiện đảm bảo ATTP và các chứng từ khác ( như kinh phí tư vấn, thẩm tra, đánh giá, lấy mẫu phân tích, tập huấn...) phục vụ cho việc cấp giấy
5.  Hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ

a. Thủ tục hỗ trợ mua gà, vịt giống bố mẹ

- Đơn đề nghị hỗ trợ của cá nhân, hộ gia đình có xác nhận của UBND xã;

- Hóa đơn tài chính mua gà, vịt giống và giấy tờ chứng minh nguồn gốc, phẩm cấp giống;

- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu của Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã với chủ hộ về số lượng, chất lượng gà, vịt giống bố mẹ và số lượng kinh phí hỗ trợ.

b. Thủ tục hỗ trợ xử lý chất thải và nước thải

- Hỗ trợ xây dựng bể Bioga: 

Bể Bioga phải xây dựng theo thiết kế mẫu KT1 hoặc mẫu KT2 (Tiêu chuẩn ngành: 10TCN 429: 499-2003 và 10TCN 97: 102-2006) hoặc bể làm bằng vật liệu Composit. 

Thủ tục hỗ trợ:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ của cá nhân, hộ gia đình có xác nhận của UBND xã;

+ Hợp đồng, thanh lý hợp đồng thi công xây dựng, lắp đặt công trình bể bioga giữa chủ hộ chăn nuôi với đơn vị thi công, cung ứng; 

+ Biên bản nghiệm thu về khối lượng, chất lượng bể bioga và số lượng kinh phí hỗ trợ của Phòng Nông nghiệp huyện và UBND xã.

· Hỗ trợ làm đệm lót sinh học: 

Chế phẩm sinh học sử dụng làm đệm lót phải được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận tiến bộ kỹ thuật và được phép lưu hành tại Việt Nam. 

Thủ tục hỗ trợ:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ của cá nhân, hộ gia đình có xác nhận của UBND xã;

+ Hóa đơn tài chính hoặc hóa đơn bán lẻ mua chế phẩm sinh học; giấy biên nhận mua chấu, mùn cưa làm đệm lót;

+ Biên bản nghiệm thu về khối lượng, chất lượng đệm lót sinh học và số lượng kinh phí hỗ trợ của Phòng Nông nghiệp huyện và UBND xã.

6. Thủ tục hỗ trợ nuôi giữ gà Hồ giống gốc 
a. Điều kiện được hỗ trợ: 
Điều kiện được hỗ trợ: Cơ sở được giao nhiệm vụ nuôi giữ gà Hồ giống gốc phải có địa điểm phù hợp với quy hoạch, có nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên chuyên ngành chăn nuôi hoặc chăn nuôi thú y, có cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với việc nuôi giữ giống gốc.

b. Hồ sơ thanh toán hỗ trợ:

- Văn bản giao nhiệm vụ nuôi giữ đàn gà Hồ giống gốc của UBND tỉnh;

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng nuôi giữ và cung ứng sản phẩm gà Hồ giống gốc giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với đơn vị được giao nhiệm vụ nuôi giữ;

- Biên bản nghiệm thu kết quả nuôi giữ và cung ứng sản phẩm gà Hồ giống gốc của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

7. Thủ tục hỗ trợ bổ sung theo công văn 254/UBND-NN.

a. Thủ tục hỗ trợ phối giống nhân tạo lợn.

* Điều kiện hỗ trợ.

- Loại tinh và đơn giá hỗ trợ tinh dịch lợn: Theo thông báo của liên Sở Tài chính - Sở Nông nghiệp & PTNT hàng năm.

- Hình thức hỗ trợ và phương thức thanh toán: Hỗ trợ thông qua cơ sở khai thác tinh lợn nhân tạo (cơ sở cụ thể do Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ định). Hàng năm Sở Nông nghiệp & PTNT ký hợp đồng đặt hàng sản xuất và cung ứng tinh dịch lợn với cơ sở khai thác tinh nhân tạo. Hàng quý sau khi có biên bản nghiệm thu của sở nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính thanh toán theo quy định. 

 * Hồ sơ thanh toán hỗ trợ:

+ Danh sách có ký nhận mua tinh lợn của hộ chăn nuôi do đơn vị khai thác tinh lợn nhân tạo lập hàng tháng;

+ Biên bản nghiệm thu số lượng tinh lợn xuất bán hàng quý giữa Sở Nông nghiệp & PTNT với đơn vị khai thác tinh lợn nhân tạo.

+ Hợp đồng và thanh lý hợp đồng sản xuất và cung ứng tinh dịch lợn giữa Sở Nông nghiệp & PTNT với đơn vị khai thác tinh lợn nhân tạo;

b. Thủ tục hỗ trợ phối giống nhân tạo bò

 * Hồ sơ thanh toán hỗ trợ:

+ Danh sách ký nhận mua tinh bò của các cá nhân do dẫn tinh viên lập hàng tháng có xác nhận của Trung tâm Khuyến nông;

+ Hợp đồng và biên bản thanh lý hợp đồng cung ứng tinh, vật tư phối tinh nhân tạo bò giữa Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư với đơn vị cung ứng;

+ Hóa đơn tài chính bán tinh và vật tư phối tinh nhân tạo bò của đơn vị cung ứng;

+ Phiếu xuất kho tinh, vật tư phối tinh nhân tạo bò của Trung tâm Khuyến nông cho dẫn tinh viên.

c. Hồ sơ thanh toán mua bình chứa Nitơ lỏng để vận chuyển, bảo quản tinh phối giống nhân tạo bò.

- Văn bản đề nghị hỗ trợ của cá nhân;

- Danh sách có chữ ký của cá nhân được hỗ trợ do UBND cấp xã lập;

- Hóa đơn tài chính (giấy biên nhận) mua bình chứa Nitơ;

- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu của Phòng Nông nghiệp về chủng loại, chất lượng bình chứa Ni tơ.
d. Thủ tục hỗ trợ quảng bá sản phẩm nông nghiệp

Điều kiện hỗ trợ: 

- Đối với quảng cáo: Các sản phẩm nông nghiệp khi quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng phải được Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và xác nhận nội dung quảng cáo.

- Đối với sản phẩm tham gia hội trợ triển lãm: Phải có văn bản chấp thuận của Sở Nông nghiệp và PTNT (đối với doanh nghiệp) hoặc Phòng Nông nghiệp cấp huyện (đối với cá nhân, tổ hợp tác, HTX)

Hồ sơ thanh toán:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ của tổ chức, cá nhân;

- Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo hoặc chấp thuận tham gia hội trợ triển lãm của cơ quan thẩm quyền;

- Hợp đồng và thanh lý hợp đồng thực hiện quảng cáo hoặc tham gia hội trợ triển lãm;

- Hóa đơn tài chính thu tiền quảng cáo, triển lãm.

III. Hỗ trợ phát triển thủy sản 
1. Thủ tục hỗ trợ kinh phí chứng nhận cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương  .

 * Đối với cá nhân, tổ hợp tác, HTX:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi phòng nông nghiệp (Kinh tế).
- Bản sao( công chứng) giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP( hoặc tương đương).

- Biên lai thu phí, lệ phí cho việc cấp Giấy chứng nhận điều kiện đảm bảo ATTP và các chứng từ khác ( như kinh phí tư vấn, thẩm tra, đánh giá, lấy mẫu phân tích, tập huấn...) phục vụ cho việc cấp giấy
* Đối với doanh nghiệp, tổ chức khác:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Bản sao( công chứng) giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP( hoặc tương đương).

- Biên lai thu phí, lệ phí cho việc cấp Giấy chứng nhận điều kiện đảm bảo ATTP và các chứng từ khác (như kinh phí tư vấn, thẩm tra, đánh giá, lấy mẫu phân tích, tập huấn...) phục vụ cho việc cấp giấy
IV. Hỗ trợ máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm.

1. Thủ tục thanh toán hỗ trợ 100%  lãi suất tiền vay trong 3 năm đầu cho các tổ chức, cá nhân mua  mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp.

a. Điều kiện hỗ trợ

- Các cá nhân, tổ chức vay vốn ngân hàng mua máy móc, thiết bị được hỗ trợ phải có cam kết phục vụ trên địa bàn ít nhất 3 năm và chưa được nhận vốn vay ưu đãi từ các chương trình khác, giao cho UBND cấp xã theo dõi giám sát các máy này.

- Các loại máy, thiết bị được hỗ trợ phải là máy móc, thiết bị mới đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng tác dụng theo quy định được sản xuất hoặc lắp ráp tại Việt Nam.

- Hồ sơ máy phải được lưu trong hồ sơ thanh toán.

- Danh mục máy móc, thiết bị được hỗ trợ do Sở Nông nghiệp & PTNT thông báo hàng năm.

b. Hồ sơ thanh toán:
* Đối với các cá nhân, tổ hợp tác, HTX:

- Đơn đề nghị hỗ trợ của tổ chức, cá nhân có xác nhận của Uỷ ban xã hoặc cơ quan chủ quản.

- Hợp đồng kinh tế và thanh lý hợp đồng về mua máy móc thiết bị;

- Khế ước vay vốn của Ngân hàng đối với cá nhân, tổ chức mua máy móc, thiết bị, chứng từ chi trả lãi suất tiền vay theo định kỳ 1 năm (mỗi năm thanh toán 1 lần).

- Biên bản nghiệm thu máy móc, thiết bị của phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế).

* Đối với doanh nghiệp, tổ chức khác:


- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí của doanh nghiệp hoặc tổ chức khác;

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, có các phụ lục tài liệu kèm theo;
- Khế ước vay vốn của Ngân hàng đối với tổ chức mua máy, chứng từ chi trả lãi suất tiền vay theo định kỳ 1 năm (mỗi năm thanh toán 1 lần).

- Biên bản nghiệm thu máy móc, thiết bị của Sở Nông nghiệp & PTNT.

2. Hỗ sơ thanh toán hỗ trợ 80% kinh phí mua thiết bị lạnh và giá để hàng chuyên dùng cho siêu thị bán nông sản thực phẩm điểm.
* Hồ sơ thanh toán: 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí mua thiết bị lạnh và giá để hàng bảo quản giống, nông sản, thực phẩm gửi Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng mua thiết bị phục vụ bảo quản và tiêu thụ nông sản thực phẩm, có các phụ lục tài liệu kèm theo về tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo hành;

- Hóa đơn Tài chính của đơn vị cung cấp thiết bị;

- Biên bản nghiệm thu của liên Sở Nông nghiệp & PTNT và Tài chính.

V. Hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ

1. Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, tập huấn.
a. Nội dung hỗ trợ: 
Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thuỷ sản, lâm nghiệp và bảo quản chế biến nông sản thực phẩm, cho các cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có tham gia sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông sản thực phẩm.

b. Hồ sơ thanh toán: 

- Giấy mời tham dự hội nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc của các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT, Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông được giao tổ chức thực hiện;

- Danh sách có ký nhận của người tham dự hội nghị và xác nhận của UBND cấp xã nơi mở hội nghị;

- Hợp đồng và thanh lý hợp đồng tuyên truyền đối với việc tuyên truyền trên báo, đài phát thanh, truyền hình....;
- Chứng từ chi và định mức chi theo chế độ tài chính quy định.
2. Hỗ trợ sản xuất ứng dụng công nghệ cao

a. Dự án sản xuất ứng dụng công nghệ cao phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Ứng dụng các công nghệ: Thông tin,  sinh học, vật liệu mới, tự động hóa để sản xuất sản phẩm nông nghiệp;

- Tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, năng suất, giá trị và hiệu quả cao;

- Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam;

- Dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt.

b. Hồ sơ thanh toán hỗ trợ:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ của tổ chức, cá nhân có dự án ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản;

- Quyết định phê duyệt dự án sản xuất ứng dụng công nghệ cao của UBND tỉnh; 
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng kèm theo hóa đơn chứng từ mua vật tư, thiết bị cho dự án sản xuất ứng dụng công nghệ cao.

- Biên bản nghiệm thu dự án của Sở Nông nghiệp và các Sở, ngành liên quan
3. Hỗ trợ xây dựng mô hình.
a. Điều kiện hỗ trợ:

- Danh mục giống, vật tư, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu hỗ trợ được Sở Nông nghiệp và PTNT quy định cụ thể cho từng mô hình;

- Giá thực tế hỗ trợ (giá thanh toán) là giá đấu thầu, thông báo giá của Liên sở Tài chính - Nông nghiệp & PTNT, hoặc chứng thư thẩm định giá của đơn vị có thẩm quyền.

b. Hồ sơ thanh toán:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ xây dựng mô hình của các tổ chức, cá nhân, đơn vị;

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng kinh tế của đơn vị cung ứng giống, vật tư, nguyên nhiên vật liệu;

- Hóa đơn, chứng từ mua giống, vật tư, thiệt bị, nguyên, nhiên, vật liệu để xây dựng mô hình sản xuất, trình diễn tiến bộ khoa học kỹ thuật;

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao thiết bị giữa đơn vị cung ứng với tổ chức, cá nhân có mô hình được hỗ trợ. 

- Biên bản nghiệm thu mô hình của Sở NN&PTNT

VI. Chính sách ưu đãi khuyến khích sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực phẩm

1. thủ tục hỗ trợ ưu đãi khuyến khích tiêu thụ nông sản bằng lãi suất ngân hàng
- Hợp đồng kinh tế và thanh lý hợp đồng về tiêu thụ nông sản, thực phẩm của các HTX, các hộ gia đình đối với đơn vị, cá nhân bao tiêu sản phẩm, kèm theo danh sách các hộ được ứng trước kinh phí sản xuất;

- Khế ước vay vốn của Ngân hàng đối với cá nhân, tổ chức tiêu thụ nông sản; chứng từ chi trả lãi suất tiền vay theo một chu kỳ sản xuất cây trồng (tối đa không quá 6 tháng 1 lần).

2. Hỗ trợ và khuyến khích tích tụ ruộng đất

* Đối với cá nhân, tổ hợp tác, HTX: 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ của tổ chức cá nhân thuê ruộng gửi phòng Nông nghiệp & PTNT (KT) có xác nhận của UBND cấp xã; kèm theo phương án sản xuất kinh doanh.
- Hợp đồng thuê đất (còn hiệu lực) kèm theo bảng kê diện tích thuê đất có ký nhận của chủ hộ có ruộng cho thuê ruộng;

- Biên bản nghiệm thu diện tích sản xuất theo vụ đối với cây ngắn ngày và theo năm đối với cây dài ngày, của UBND xã đối với Tổ hợp tác, HTX hoặc thôn;

- Biên bản thẩm định kết quả nghiệm thu diện tích sản xuất từng vụ của Phòng Nông nghiệp và PTNT đối với UBND xã.

* Đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Hợp đồng thuê đất (còn hiệu lực) kèm theo bảng kê diện tích thuê đất và trích đo bản đồ địa chính khu đất thuê, tỷ lệ 1:1000 có ký nhận của chủ hộ có ruộng cho thuê hoặc có xác nhận của UBND cấp xã nơi thuê đất;

- Biên bản nghiệm thu diện tích sản xuất theo vụ đối với cây ngắn ngày và theo năm đối với cây dài ngày của Sở Nông nghiệp & PTNT. 
3. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm.

* Điều kiện hỗ trợ:
- Nhãn hiệu sản phẩm được đăng ký bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ.

- Cơ sở đã được công nhận nhãn hiệu chính thức.

* Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ

Áp dụng như quy định tại quyết định 74/2009/QĐ-UBND  và Quyết định 282/2014/QĐ-UBND về việc “Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

* Hồ sơ thanh toán:

- Đơn đề nghị hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Bản sao có công chứng Quyết định công nhận nhãn hiệu của cơ quan có thẩm quyền.

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính (nếu có) đối với đơn vị chứng nhận nhãn hiệu.

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng,hóa đơn tài chính đối với các đơn vị tư vấn xây dựng nhãn hiệu (nếu có);

- Các hóa đơn, chứng từ chi theo quy định.
VII. Hỗ trợ cộng tác viên kiểm lâm

2. Hỗ trợ cộng tác viên kiểm lâm ở thôn, xã, phường có rừng

- Kinh phí chi trả phụ cấp cho cộng tác viên kiểm lâm bằng nguồn ngân sách tỉnh 100%, cấp thông qua Chi cục kiểm lâm. 

- Chi cục Kiểm lâm trực tiếp ký hợp đồng, quản lý và chi trả phụ cấp hàng tháng cho cộng tác viên kiểm lâm, đồng thời chịu trách nhiệm thanh quyết toán theo đúng chế độ chính sách hiện hành.

C. QUYẾT TOÁN, CÔNG KHAI TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT
1. Quyết toán vốn hỗ trợ hàng năm thực hiện theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn;
2. Thực hiện công khai tài chính theo hướng dẫn của Bộ Tài chính
2.1. Công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được NSNN hỗ trợ:  Nội dung công khai, hình thức công khai, thời điểm công khai thực hiện theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính

2.2. Công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư thực hiện theo quy định tại Thông tư số 54/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trong đó lưu ý:
- Công khai kết quả xét duyệt và chi trả cho các đối tượng chậm nhất sau 30 ngày kể từ khi có kết quả xét duyệt, chi trả chính thức của cơ quan được giao nhiệm vụ xét duyệt, chi trả các đối tượng được hưởng theo chế độ quy định. Thời gian công khai ít nhất là 30 ngày;
- Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn; thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và trưởng các thôn, khu phố; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại xã, phường, thị trấn và các thôn, khu phố thuộc cấp xã; công khai tại các cuộc họp thôn, khu phố thuộc cấp xã.

3. Định kỳ hoặc đột xuất, Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trực tiếp (hoặc UBND cấp huyện) tổ chức giám sát, kiểm tra việc chấp hành thực hiện kế hoạch, danh mục và định mức trong hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo quy định.
Phần thứ hai

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG NÔNG THÔN

   I. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn phải phù hợp với Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cấp có thẩm có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng và đã được thẩm định nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành (theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh), đảm bảo phù hợp với quy định về phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
2. Mức hỗ trợ đối với các công trình đã có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu từ ngày 08/7/2014 đến ngày 31/12/2016, thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 318/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 và Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh; các công trình có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu từ ngày 01/01/2017 trở đi, thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh.
II. Lập kế hoạch vốn

Thực hiện theo Quy định của Luật Đầu tư công; Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT ngày 04/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

III. Giao dự toán, phân bổ kinh phí, quản lý sử dụng, phương thức cấp phát kinh phí hỗ trợ.

  Việc Giao dự toán, phân bổ kinh phí, quản lý sử dụng, phương thức cấp phát kinh phí hỗ trợ, thực hiện theo Luật đầu tư công, Luật ngân sách, Quyết định 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 (theo các điều 4, 5, 6, 7, 8) và các văn bản hướng dẫn khác.

IV. Quyết toán và công khai vốn hỗ trợ
1. Quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

2. Thực hiện công khai tài chính theo Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN; Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được NSNN hỗ trợ;

V. Công tác giám sát, kiểm tra

Định kỳ hoặc đột xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan trực tiếp (hoặc UBND cấp huyện) tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 15/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về tăng cường công tác giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện theo Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng. 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 
Các tổ chức cá nhân, UBND các xã, UBND các Huyện, Thị xã , Thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan đến điều hành, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn phải thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại điều 20, 21, 22, 23 của quyết  định 46/2016/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm và chế tài thực hiện.
Hàng quý, chậm nhất vào ngày 5 của tháng đầu quý, UBND các xã báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp và hạ tầng nông thôn trên địa bàn với phòng Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp trình UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp & PTNT chậm nhất vào ngày 10 của tháng đầu quý. Các Sở ngành liên quan báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh theo định kỳ 6 tháng và 1 năm, đối với báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/7 báo cáo năm gửi trước ngày 31/1 thông qua sở nông nghiệp & PTNT để tổng hợp.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các huyện, thành phố thị xã và các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu Tư và Sở Tài chính để phối hợp giải quyết./. 
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Nguyễn Văn Đại


Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);

- Các Sở, Ban, Ngành, KBNN tỉnh; 

- Các đơn vị, Phòng ban 3 Sở;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Phòng TC-KH; NN& PTNT(KT), KBNN huyện, TX, TP;

- Lưu: VT 3 Sở.
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